
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 224723 Thạch Huỳnh Gia Bảo 10/01/2004 Trà Vinh DH22OTO09

2 220554 Nguyễn Phúc Cảnh 27/11/2004 Cần Thơ DH22QTK05

3 2110811 Trần Quốc Chương 09/06/2003 Kiên Giang DH21OTO08

4 211026 Nguyễn Chánh Đại 02/04/2003 An Giang DH21XDU01

5 225375 Nguyễn Thị Kiều Diễm 09/06/2004 Bạc Liêu DH22KPM01

6 224719 Võ Thị Mỹ Duyên 29/11/2004 Kiên Giang DH22KPM01

7 233264 Nguyễn Văn Hậu 09/04/2005 Cần Thơ DH23QTK02

8 220835 La Đông Hiển 30/12/2004 Trà Vinh DH22TCN02

9 222520 Nguyễn Văn Hồ 22/07/2004 Đồng Tháp DH22KPM01

10 223571 Lê Quang Huy 08/03/2004 An Giang DH22KPM01

11 221532 Nguyễn Dương Huy 14/06/2004 Cà Mau DH22QTK02

12 210347 Trần Quốc Huy 22/06/2003 DH21TIN01

13 213217 Nguyễn Huỳnh 01/03/2003 An Giang DH21QTN01

14 220404 Trần Quốc Huỳnh 25/12/2004 Kiên Giang DH22OTO09

15 213402 Nguyễn Khang 28/08/2003 Kiên Giang DH21OTO08

16 213404 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/10/2003 Kiên Giang DH21OTO08

17 235236 Lê Thị Tuyết Lan 06/08/2005 Vĩnh Long DH23QTK02

18 220833 Phạm Tài Lợi 07/01/2004 Trà Vinh DH22TCN02

19 236765 Bùi Quy Nam 18/03/2005 Đồng Tháp DH23CNH01

20 210369 Phạm Chí Nam 10/07/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

21 233989 Lê Thị Trinh Nguyên 03/07/2005 Đồng Tháp DH23QTS01

22 210408 Nguyễn Trọng Nguyễn 19/11/2002 Cà Mau DH21TIN01

23 234875 Trần Trọng Nhân 05/10/2005 Trà Vinh DH23HAY01
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24 237198 Nguyễn Thị Hồng Nhi 16/03/2005 Bạc Liêu DH23LUA02

25 236004 Nguyễn Tú Như 11/08/2005 Cà Mau DH23LUA02

26 237166 Ngô Hằng Ni 06/02/2005 Cà Mau DH23LUA02

27 233463 Nguyễn Thanh Phong 05/10/2005 Đồng Tháp DH23QTK02

28 236062 Lê Ngọc Yến Phương 21/01/2005 Kiên Giang DH23CNH01

29 223729 Trương Thị Lệ Quyên 26/10/2004 Trà Vinh DH22KPM01

30 226021 Nguyễn Trúc Quỳnh 12/01/2004 Cà Mau DH22KPM01

31 233041 Lê Thị Thu Thảo 24/06/2005 An Giang DH23CNH01

32 223316 Nguyễn Trường Thảo 23/01/2004 Cà Mau DH22QTK05

33 238073 Lê Hữu Thọ 16/1/2005 Bạc Liêu DH23CNH01

34 210717 Nguyễn Kim Tiền 15/04/2003 Cà Mau DH21LKT02

35 213346 Nguyễn Minh Tiệp 01/09/2003 Cà Mau DH21OTO08

36 224724 Nguyễn Thanh Trà 08/10/2004 Trà Vinh DH22OTO09

37 219597 Nguyễn Ngọc Trâm 28/10/2003 Cần Thơ DH21DPT01

38 224763 Tạ Thanh Tùng 08/04/2003 Cần Thơ DH22QTK05

39 233349 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 19/01/2005 Hậu Giang DH23QTK02

40 234938 Huỳnh Gia Vỹ 11/04/2005 Hậu Giang DH23TIN05

41 224805 Nguyễn Thị Như Ý 20/05/2004 Bạc Liêu DH22QTK04

42 234368 Phạm Thị Như Ý 01/01/2004 Trà Vinh DH23QTK02


